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Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định 

  

Thực hiện Văn bản số 504/SNN-TCCB ngày 09/3/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo cải cách hành chính 

định kỳ, Chi cục Kiểm lâm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 

chính năm 2022, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Chi cục Kiểm lâm đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo về cải cách 

hành chính của Chính phủ, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn
1
.  

                                                 
1
 Các văn bản đã được triển khai: 

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, về Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

- Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đẩy mạnh thực hiện Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh 

Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy Bình Định thực hiện Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, về Cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh 

cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2020 - 2025”; 

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử; 

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ, quy định về việc cung cấp thông tin và dịch 

vụ công công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; 

- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều 

hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo 

thời gian thực trên môi trường điện tử; 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ, hướng dẫn thi hành một số 

quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 



2 

 

   

 

                                                                                                                                                             
- Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng 

dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

- Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính giai đoạn 2020 -2025; 

- Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 16/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về truyền thông cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 20/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Bình 

Định năm 2022;  

- Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc ban hành Bộ Chỉ số 

đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị 

xã, thành phố và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 05/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về nâng cao Chỉ số hiệu quả 

Quản trị và Hành chính công của tỉnh Bình Định đến năm 2025;  

- Quyết định số 5399/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá 

năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Định; 

- Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án 

“Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 

2022-2027”; 

- Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện 

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 3972/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục 

hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 3959/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

- Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định; 

- Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số 

đánh giá kết quả cải cách hành chính của các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan thuộc UBND 

tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt 

động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt 

động cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Bình Định; 

- Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 04/5/2019 của UBND tỉnh Bình Định, ban hành Quy định trách nhiệm 

của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 

Bình Định; và Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sửa đổi, bãi bỏ một số 

nội dung tại Điều 11 của Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực 

hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2019/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Quyết định số 662/QĐ-SNN ngày 30/8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy 

định trách nhiệm người đứng đầu phòng chuyên môn, chi cục quản lý chuyên ngành, đơn vị sự nghiệp công lập 

trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Quyết định số 842/QĐ-SNN ngày 11/11/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bộ 

chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính của các chi cục quản lý chuyên ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  
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2. Về kế hoạch cải cách hành chính 

Chi cục Kiểm lâm đã ban hành các văn bản về thực hiện công tác cải cách 

hành chính: 

- Kế hoạch số 20/KH-CCKL ngày 06/01/2022 về cải cách hành chính năm 

2022. 

- Kế hoạch số 57/KH-CCKL ngày 13/01/2022 về cải cách hành chính tại Chi 

cục Kiểm lâm giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Văn bản số 629/CCKL-TCHC ngày 25/5/2022, chỉ đạo các phòng chuyên 

môn thuộc Chi cục Kiểm lâm thực hiện triển khai số hóa hồ sơ thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử. 

Chi cục Kiểm lâm thường xuyên rà soát các nội dung, nhiệm vụ trong kế 

hoạch cải cách hành chính năm 2022 để đôn đốc hoàn thành 100% theo kế hoạch; 

các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tự kiểm tra, tự chịu trách nhiệm 

trước Chi cục trưởng về việc trễ hạn, chậm tiến độ, không hoàn thành các nhiệm vụ 

trong công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao. 

3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính 

- Chi cục Kiểm lâm đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về cải cách 

hành chính của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân 

dân tỉnh lên Trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm để cá nhân, tổ chức biết, 

nghiên cứu, thực hiện. 

- Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Văn bản số 266/CCKL-TCHC ngày 

26/02/2022, Văn bản số 545/CCKL-TCHC ngày 06/5/2022, Văn bản số 

932/CCKL-TCHC ngày 05/8/2022 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng 

chuyên môn tổ chức thông tin tuyên truyền quan điểm chỉ đạo của Đảng; chính 

sách, quy định của Nhà nước về cải cách hành chính. 

- Liên kết Bộ pháp điển trên Trang thông tin điện tử Chi cục Kiểm lâm và 

giới thiệu đến toàn thể công chức, lao động hợp đồng thuộc cơ quan và các đơn vị 

trực thuộc biết và sử dụng, khai thác Bộ pháp điển. 

                                                                                                                                                             
- Các quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định 

về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Bình Định; 

- Kế hoạch  số 35/KH-SNN ngày 23/12/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về thực hiện 

Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương 

trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính giai đoạn 2020 -2025; 

- Kế hoạch số 36/KH-SNN ngày 28/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về cải cách hành chính năm 

2022.  
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- Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm đã tiến 

hành lồng ghép tuyên truyền công tác cải cách hành chính vào các kỳ họp giao ban 

tháng, quý, sinh hoạt đoàn thể. 

- Triển khai Kế hoạch số 1227/KH-CCKL ngày 11/10/2022 của Chi cục 

Kiểm lâm, về tổ chức hội nghị tuyên truyền cải cách hành chính, ngày 13/10/2022, 

Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các văn 

bản của Trung ương, của tỉnh Bình Định, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về cải cách hành chính, chuyển đổi số, hệ thống quản lý chất lượng cho lãnh 

đạo và công chức các phòng chuyên môn. 

4. Việc chấp hành công tác thông tin, báo cáo 

 Chi cục Kiểm lâm thực hiện tốt Văn bản số 504/SNN-TCCB ngày 

09/3/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về hướng dẫn thực hiện 

báo cáo cải cách hành chính định kỳ
2
. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Cải cách thể chế 

a) Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Chi cục Kiểm lâm đã 

tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh, về việc ban 

hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong việc 

phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ. 

b) Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Tham gia góp ý dự thảo 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; dự thảo sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về 

sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm 

nghiệp; dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ 

biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; dự 

thảo Thông tư thay thế Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc 

lâm sản; dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 

16/11/2018 của Chính phủ; dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40/2018/TT-

BNNPTNT ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; dự thảo 

quyết định ban hành quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Bình Định (thay thế Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND); dự thảo 

quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên 

                                                 
2
 Các báo cáo định kỳ: 

- Báo cáo số 365/BC-CCKL ngày 15/3/2022, báo cáo công tác cải cách hành chính quý I năm 2022; số 

364/BC-CCKL ngày 15/3/2022, báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2022. 

- Báo cáo số 729/BC-CCKL ngày 15/6/2022, báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022; 

số 736/BC-CCKL ngày 15/6/2022, báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2022. 

- Báo cáo số 1095/BC-CCKL ngày 14/9/2022, báo cáo công tác cải cách hành chính quý III năm 2022; số 

1105/BC-CCKL ngày 15/9/2022, báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý III năm 2022. 
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địa bàn tỉnh Bình Định; dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 153/2013/TT-BTC 

ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính; dự thảo quy chế quản lý cụm công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Bình Định... 

c) Công tác tổ chức và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật 

- Từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện đầy đủ các 

văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về lâm nghiệp. 

- Ngoài ra, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm đều được thực 

hiện đầy đủ. 

d) Việc theo dõi thi hành pháp luật 

- Chi cục Kiểm lâm xây dựng Kế hoạch số 265/KH-CCKL ngày 11/02/2022, 

về việc kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

lâm nghiệp năm 2022 tại các hạt kiểm lâm.  

Kết quả: Đã tổ chức 06 đợt kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính tại Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh 

và liên huyện Tuy Phước - TP. Quy Nhơn theo Kế hoạch. Qua kiểm tra, hầu hết hồ 

sơ xử lý vi phạm hành chính, cấp có thẩm quyền đều ban hành quyết định xử phạt 

vi phạm hành chính đúng thời hạn, thời hiệu, đúng thẩm quyền; trình tự thủ tục 

đúng theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn đã ban 

hành 02 quyết định xử phạt hành chính đối với 02 đối tượng khai thác rừng trái 

pháp luật áp dụng mức phạt tiền ở mức trung bình khung tiền phạt là không đúng 

quy định. 

- Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật: Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo, đầy đủ, đúng theo quy định. 

đ) Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 

- Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Kế hoạch số 214/KH-CCKL ngày 

25/01/2022 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp năm 

2022 và Kế hoạch số 430/KH-CCKL ngày 06/4/2022 về việc phổ biến, triển khai 

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 01/9/2020 và Thông tư số 

21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021; và các văn bản triển khai thực hiện 
3
. 

                                                 
3
 Các văn bản triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: 

- Văn bản số 59/CCKL-TTPC ngày 13/01/2022 về việc cập nhật, triển khai thực hiện Nghị định số 

07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Văn bản số 253/CCKL-TTPC ngày 09/02/2022, về việc triển khai Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 01/9/2020 

của Chính phủ và Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn. 

- Văn bản số 342/CCKL-SDPTR ngày 08/3/2022, về việc triển khai Quyết định số 64/QĐ-TCLN-KHTC ngày 

07/02/2022 của Tổng cục Lâm nghiệp. 

- Văn bản số 345/CCKL-SDPTR ngày 10/3/2022, về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-

BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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- Từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức 01 hội nghị triển 

khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của 

Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam và Thông tư số 

21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ; đối tượng là các 

doanh nghiệp xuất nhập khẩu gỗ và công chức lực lượng kiểm lâm, có 147 người 

tham dự. 

e) Thực hiện công khai, minh bạch các quy định, cơ chế chính sách đảm bảo 
việc tiếp cận của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2. Cải cách thủ tục hành chính 

a) Việc rà soát thủ tục hành chính 

Hiện nay, có 15 thủ tục hành chính
4
 thuộc trách nhiệm tham mưu, giải quyết 

của Chi cục Kiểm lâm. Các thủ tục hành chính đều đã được UBND tỉnh phê duyệt 

                                                                                                                                                             
- Văn bản số 473/CCKL-TTPC ngày 15/4/2022, về việc triển khai và thực hiện một số văn bản quy phạm 

pháp luật, văn bản khác có liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp. 

- Văn bản số 498/CCKL-TTPC ngày 19/4/2022, về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật liên 

quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. 

- Văn bản số 502/CCKL-TTPC ngày 20/4/2022, về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở năm 2022. 

 - Văn bản số 541/CCKL-TCHC ngày 04/5/2022, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 

13/4/2022 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 

- Văn bản số 629/CCKL-TCHC ngày 25/05/2022, về việc triển khai thực hiện số hóa hồ sơ thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử. 

- Văn bản số 761/CCKL-TCHC ngày 21/06/2022, về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh 

cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025. 

- Văn bản số 986/CCKL-SDPTR ngày 16/08/2022, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU 

ngày 12/7/2022 của Tỉnh ủy. 

- Văn bản số 1003/CCKL-TTPC ngày 22/08/2022, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CTUBND về 

tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh. 

- Văn bản số 1016/CCKL-SDPTR ngày 25/08/2022, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP 

ngày 09/8/2022 của Chính phủ. 

- Văn bản số 1071/CCKL-TTPC ngày 07/09/2022, về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 

14-CTr/TU ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khóa XX, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực trên địa bàn quản lý. 

- Văn bản số 1072/CCKL-TTPC ngày 07/09/2022, về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời 

gian đến của BCĐ 389. 

- Văn bản số 1114/CCKL-SDPTR ngày 16/09/2022, về việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030. 

- Văn bản số 1218/CCKL-QLBT ngày 07/10/2022, về việc phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia 10/10 và triển khai kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 17/9/2022 của UBND tỉnh. 
4
 Các thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố,  gồm: 

 (1) Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh (Quyết định số 4969/QĐ-

UBND  ngày 30/12/2019); (2) Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (Quyết 

định số  3228/QĐ-UBND ngày 07/8/2020); (3) Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng 

chuyển sang sử dụng cho mục đích khác (Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 30/12/2019); (4) Phê duyệt, điều 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=526586
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tinhthanh/Pages/chitiet-tthc.aspx?path=danh-sach-tthc&ItemID=526586
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quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (09 thủ tục liên thông và 06 thủ tục 

không liên thông, trong đó có 02 thủ tục cấp huyện) và đã được Chi cục Kiểm lâm 

triển khai thực hiện tốt. 

b) Việc thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh, ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Bình Định, Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng phương án đơn giản hóa 02 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và đã được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 24/5/2022, phê duyệt phương án đơn giản 

hóa và Quyết định số 1889/QĐ-UBND ngày 13/6/2022, Quyết định số 4011/QĐ-

UBND ngày 01/12/2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

liên thông đối với:  

- Thủ tục: Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối 

với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch cấp tỉnh quyết định đầu tư); mã 

TTHC: 1.007918.000.00.00.H08, đã đơn giản hóa thủ tục từ 19 ngày làm việc 

xuống còn 12,5 ngày làm việc (giảm 6,5 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ 

sơ hợp lệ. 

- Thủ tục: Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

của tỉnh (Trường hợp UBND cấp tỉnh bố trí đất để trồng rừng thay thế); mã TTHC 

1.007916.000.00.00.H08, đã đơn giản hóa thủ tục từ 47 ngày làm việc xuống còn 

40,5 ngày làm việc (giảm 6,5 ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

c) Từ đầu năm 2022 đến thời điểm báo cáo, Chi cục Kiểm lâm chưa tiếp 

nhận phản ánh, kiến nghị nào của người dân và doanh nghiệp liên quan đến việc 

giải quyết thủ tục hành chính. 

d) Kết quả giải quyết TTHC 

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo (từ ngày 15/12/2021 

đến ngày 13/12/2022) 285 hồ sơ, trong đó: 

                                                                                                                                                             
chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

quyết định đầu tư) (Quyết định số 4969/QĐ-UBND ngày 30/12/2019); (5) Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi 

trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) (Quyết 

định số 1313/QĐ-UBND ngày 17/4/2019); (6) Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc 

dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý (Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 17/4/2019); (7) 

Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa 

phương quản lý (Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 17/4/2019); (8) Chuyển loại rừng đối với khu rừng do UBND 

tỉnh quyết định thành lập (Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 17/4/2019); (9) Phê duyệt phương án quản lý rừng 

bền vững của chủ rừng là tổ chức (Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 17/4/2019); (10) Công nhận, công nhận lại 

nguồn giống cây lâm nghiệp (Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 28/02/2022); (11) Phê duyệt phương án khai thác 

động vật rừng thông thường từ tự nhiên (Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 17/4/2019); (12) Đăng ký mã số cơ 

sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp thuộc Phụ lục II, III  CITES (Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 04/01/2022); (13) Phân loại doanh nghiệp 

chế biến và xuất khẩu gỗ (Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 28/4/2022);(14) Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp 

huyện) (Quyết định số 1313/QĐ-UBND ngày 17/4/2019); (15) Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu (cấp 

huyện) (Quyết định số 4561/QĐ-UBND ngày 04/11/2020). 
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- Số mới tiếp nhận trong kỳ: 243 hồ sơ ( 238 trực tuyến, 05 trực tiếp); số 

hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua: 42 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 251 hồ sơ; trong đó: 

+ Giải quyết trước hạn: 246 hồ sơ (có 14 hồ sơ trả lại dân không giải quyết 

theo yêu cầu của dân); 

+ Giải quyết đúng hạn: 01 hồ sơ; 

+ Giải quyết quá hạn: 04 hồ sơ (01 hồ sơ Chi cục Kiểm lâm đã có văn bản 

giải trình việc trễ hẹn là do sai sót trên hệ thống điện tử, 02 hồ sơ: Chi cục Kiểm 

lâm đã tổ chức kiểm điểm phê bình, thực tế 03 hồ sơ trên Chi cục Kiểm lâm đã 

tham mưu giải quyết trước hạn; 

+ 01 hồ sơ hủy (lí do, công dân nộp nhầm thủ tục). 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 33 (trong hạn). 

đ) Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: 

- Hiện có 15 TTHC có hiệu lực: 13 TTHC cấp tỉnh và 02 TTHC cấp huyện. 

- Việc giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng 

pháp luật, công khai, minh bạch. 

- Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính. 

e) Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết hồ 

sơ thủ tục hành chính 

Trong giải quyết các thủ tục hành chính có quy định thành phần tham gia 

của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương trong kiểm tra thực tế, hiện trạng, 

Chi cục Kiểm lâm đều chủ động ban hành giấy mời để phối hợp thực hiện đảm bảo 

đúng quy định. Từ đầu năm 2022 đến nay, chưa xảy ra trường hợp nào phối hợp 

không tốt giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính. 

 3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước  

 a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức  

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm 

lâm được quy định tại Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh, ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ 

chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Qua rà soát,  

nhận thấy vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm 

lâm hiện còn phù hợp với quy định của pháp luật. 

b) Về tổ chức bộ máy 

- Chi cục Kiểm lâm đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy 

theo Quyết định số 3566/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và chi cục 
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chuyên ngành trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 

682/QĐ-SNN ngày 10/9/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc 

phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương 

đương thuộc Chi cục Kiểm lâm. Tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm được tổ 

chức lại thành 04 phòng chuyên môn, nghiệp vụ và 11 đơn vị trực thuộc. 

- Chi cục đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, giảm tối đa đầu 

mối bên trong bảo đảm quy mô hợp lý; thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử 

dụng biên chế công chức. Tách rõ biên chế công chức với hợp đồng lao động theo 

Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 20/11/2000 của Chính phủ. Chấp hành nghiêm 

quy định của Nhà nước về tuyển dụng công chức theo quy định gắn với kế hoạch 

tinh giản biên chế được duyệt. Rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ công chức thuộc 

thẩm quyền quản lý đảm bảo phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh. 

Thực hiện nghiêm túc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm 

công chức giữ chức vụ lãnh đạo.  

 4. Cải cách chế độ công vụ 

 a) Kết quả thực hiện các quy định về quản lý công chức, viên chức; công tác 

đánh giá phân loại hàng năm; việc thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác 

theo quy định; việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen 

thưởng và chế độ, chính sách khác tại đơn vị: 

- Thực hiện đúng quy định của Luật Cán bộ công chức, và các Nghị định có 

liên quan của Chính phủ. 

- Công tác đánh giá, xếp loại hàng năm: 

+ Việc đánh giá, xếp loại công chức được thực hiện đúng theo quy định. 

Thời gian qua không có công chức nào có 02 năm liên tiếp xếp loại đánh giá mức 

không hoàn thành nhiệm vụ. 

+ Năm 2022, Chi cục Kiểm lâm có 201 người (158 công chức, 12 lao động 

hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, 31 lao động hợp đồng làm nhiệm vụ 

hỗ trợ kiểm lâm địa bàn) thuộc đối tượng đánh giá, xếp loại chất lượng
5
. 

- Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác:  

Trong năm 2022, Chi cục đã chuyển đổi vị trí công tác 23 công chức không 

giữ chức vụ lãnh đạo (theo Quyết định số 147/QĐ-SNN ngày 28/02/2022 của Giám 

đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, về việc phê duyệt 

danh sách công chức kiểm lâm không giữ chức vụ lãnh đạo thực hiện chuyển đổi 

vị trí công tác năm 2022). 

- Thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và 

chế độ chính sách khác: 

                                                 
5 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 71 người; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 125 người; Hoàn thành nhiệm vụ: 02 

người; Không hoàn thành nhiệm vụ: 01 người. 

Đề xuất xếp loại  chất lượng của tập thể lãnh đạo: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02 người.  
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+ Bổ nhiệm mới: Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế và Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn;  

+ Bổ nhiệm lại: Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện An Lão, Hạt trưởng Hạt 

Kiểm lâm huyện Hoài Ân và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã An Nhơn; 

+ Kết quả thực hiện thi nâng ngạch công chức: 13 công chức được nâng 

ngạch, trong đó: 12 công chức nâng từ ngạch kiểm lâm viên trung cấp lên kiểm 

lâm viên; 01 công chức nâng từ ngạch kế toán viên cao đẳng lên kế toán viên. 

b) Về cơ cấu ngạch công chức của Chi cục Kiểm lâm gồm: 

 Biên chế được giao năm 2022, theo Quyết định số 361/QĐ-SNN ngày 

31/5/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về điều chỉnh biên chế 

công chức giữa các phòng chuyên môn và Chi cục thuộc Sở, gồm 172 biên chế và 

12 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP. 

 Biên chế có mặt đến thời điểm báo cáo 158 biên chế và 12 lao động hợp 

đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, được chia theo ngạch, như sau: 

- Kiểm lâm viên chính: 11 người; 

- Kiểm lâm viên: 125 người; 

- Kiểm lâm viên trung cấp: 13 người; 

- Kế toán viên: 06 người; 

- Kế toán viên cao đẳng: 01 người; 

- Lưu trữ viên trung cấp: 01 người; 

- Kiểm lâm viên sơ cấp: 01 người; 

- Nhân viên lái xe: 12 người. 

c) Về triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế 

Theo Quyết định số 1916/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 của UBND tỉnh, Chi 

cục đã thực hiện tinh giản 20 biên chế/194 biên chế (giao năm 2015), chiếm tỉ lệ 

10,3%, đảm bảo đúng theo quy định
6
 

 d) Việc thực hiện quy định về số lượng lãnh đạo tại các đơn vị 

 Đã triển khai thực hiện quy định về số lượng lãnh đạo Chi cục và lãnh đạo 

tại các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Chi cục
7
. 

                                                 
6
 Năm 2016, tinh giản 02 biên chế; Năm 2017, tinh giản 04 biên chế; Năm 2018, tinh giản 04 biên chế; 

Năm 2019, giản 03 biên chế; Năm 2020, tinh giản 04 biên chế; Năm 2021, tinh giản 03 biên chế; Năm 2022, tinh 

giản 04 biên chế. 

7
 Vị trí Chi cục trưởng: Khuyết 01 người; Vị trí Phó Chi cục trưởng: quy định 02 người, hiện có 02 người 

(trong đó có 01 Phó Chi cục trưởng phụ trách); Vị trí Trưởng phòng: quy định 04 người, hiện có 03 người, khuyết 

01 người; Vị trí Phó Trưởng phòng: quy định 04 người, hiện có 03 người, khuyết 01; Vị trí Đội trưởng:  01 người 

(đảm bảo theo quy định); Vị trí Phó Đội trưởng: 01 người (đảm bảo theo quy định); Vị trí Hạt trưởng: 10 người 

(đảm bảo theo quy định); Vị trí Phó Hạt trưởng: quy định 19 người, hiện có 11 người, khuyết 08 người. Hiện nay, 

Chi cục Kiểm lâm đang thực hiện quy trình bổ nhiệm mới 10 vị trí còn khuyết (01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng 

phòng và 08 Phó Hạt trưởng). 
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đ) Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, Chi cục Kiểm lâm luôn chú 

trọng và thực hiện nghiêm túc. Việc chọn, cử công chức tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng được tiến hành dân chủ, công khai, đúng điều kiện, tiêu chuẩn
8
.  

 5. Cải cách tài chính công  

- Chi cục Kiểm lâm ban hành Quyết định số 02/QĐ-CCKL ngày 

13/01/2022, về việc ban hành quy chế quản lý chi tiêu nội bộ áp dụng tại cơ quan 

Chi cục Kiểm lâm năm 2022. 

- Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 30/QĐ-CCKL ngày 14/02/2020, về 

việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan Chi cục Kiểm lâm. 

Hằng năm, báo cáo công khai tình hình quản lý tài sản công; thực hiện báo cáo 

công tác sắp xếp lại, xử lý tài sản công và tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô theo 

quy định. 

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của 

Chính phủ, về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và 

kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan Chi cục Kiểm lâm. Kết quả thực hiện 

chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được công khai theo định kỳ và 

hằng năm cho công chức, người lao động biết và cập nhật báo cáo vào phần mềm 

hệ thống thông tin báo cáo của Sở Tài chính.  

- Chi cục đăng tải các quyết định công bố công khai về: giao dự toán; thực 

hiện dự toán thu-chi ngân sách; số liệu quyết toán quý, năm trên Trang thông tin 

điện tử của Chi cục Kiểm lâm để toàn thể công chức, người lao động trong Chi cục 

được biết
9
. 

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số 

a) Việc triển khai thực hiện các nội dung về chuyển đổi số 

                                                 
8 Năm 2022, cử 01 công chức tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị;  01 công chức tham gia lớp Trung cấp 

lý luận chính trị-hành chính; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng quốc phòng, an ninh đối tượng 2; 02 công chức 

tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3; 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng “Duy trì 

HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính nhà nước”; 02 công chức tham gia lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch kiểm lâm viên trung cấp; 01 công chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ 

quản lý nhà nước ngạch chuyên viên; 01 công chức tham gia lớp đào tạo chuyên môn; 01 công chức tham gia bồi 

dưỡng kiến thức về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng văn hoá công vụ; 04 

công chức tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc; 01 công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên 

ngành; 17 công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ về quản lý sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh. 

9
 Quyết định số 158/QĐ-CCKL ngày 21/12/2021, giao dự toán ngân sách năm 2022; Quyết định số 

160/QĐ-CCKL ngày 15/12/2021, công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022; Quyết định số 47/QĐ-CCKL 

ngày 11/3/2022, giao dự toán ngân sách năm 2022; Quyết định số 48/QĐ-CCKL ngày 11/3/2022, điều chỉnh dự toán 

ngân sách năm 2022; Quyết định số 56/QĐ-CCKL ngày 15/3/2022, công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022; 

Quyết định số 57/QĐ-CCKL ngày 15/3/2022, công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022; Quyết 

định số 116/QĐ-CCKL ngày 27/4/2022, công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 

2022; Quyết định số 202/QĐ-CCKL ngày 25/7/2022, công bố công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng 

đầu năm 2022; Quyết định số 257/QĐ-CCKL ngày 05/10/2022, công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách 

năm 2022; Quyết định số 272/QĐ-CCKL ngày 03/11/2022 công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách Quý III 

năm 2022; Quyết định số 276/QĐ-CCKL ngày 16/11/2022, công bố bổ sung dự toán năm 2022; Quyết định số 

280/QĐ-CCKL ngày 25/11/2022, công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Chi cục 

Kiểm lâm. 
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- Chi cục Kiểm lâm đã ban hành văn bản triển khai cho các đơn vị tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan phù hợp về ngày Chuyển đổi số tại 

đơn vị, nhằm lan tỏa sâu rộng thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia cùng các 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số, các nền 

tảng số, công nghệ số, kỹ năng số; phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 505/QĐ-

TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; 

Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 17/9/2022 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình 

Định; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa 

XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

đến công chức, người lao động và người dân. 

- Chi cục Kiểm lâm đã đăng tải bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

10/10 lên Trang thông tin điện tử của Chi cục. 

- Triển khai Kế hoạch số 22/KH-SNN ngày 01/8/2022 của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, về Chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Bình Định đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Chi cục Kiểm 

lâm đã đề ra nội thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị, kết quả báo cáo Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn
10

. 

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính 

nhà nước tại cơ quan, đơn vị 

- Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc đều sử dụng hệ thống văn 

phòng điện tử (iDesk) để xử lý công việc. 

- Ban hành văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số, quản lý văn bản dưới dạng 

điện tử thông qua Văn phòng điện tử.  

- Thực hiện gửi văn bản cho Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị trực 

thuộc hoàn toàn dưới dạng điện tử.  

- Thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về 

công tác văn thư, công tác xử lý hồ sơ, lập hồ sơ công việc qua môi trường mạng 

đã được triển khai thực hiện.  

- Duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử.  

Chi cục Kiểm lâm đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về cải cách hành 

chính của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân 

tỉnh lên Trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm để cá nhân, tổ chức biết, 

nghiên cứu, thực hiện. Thực hiện thông tin, tuyền truyền cho người dân và doanh 

nghiệp về danh mục TTHC có thể thực hiện phương thức giao dịch trực tuyến; 

hướng dẫn quy trình thực hiện giao dịch TTHC trực tuyến. 

                                                 
10

 Báo cáo số 1089/BC-CCKL ngày 13/9/2022, về tình hình triển khai và kết quả các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch 

chuyển đổi số đến tháng 9/2022 và nhiệm vụ các tháng cuối năm; Báo cáo số 1247/BC-CCKL ngày 13/10/2022, về 

về tình hình triển khai và kết quả các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch chuyển đổi số tháng 10/2022; Báo cáo 1263/BC-

CCKL ngày 17/10/2022, về kết quả tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và của 

tỉnh Bình Định; 1343/CCKL-QLBT ngày 03/11/2022, về thông tin hiện trạng và nhu cầu chuyển đổi số lĩnh vực 

Kiểm lâm. 
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- Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Chi cục Kiểm lâm 

hiện có: 

+ 02 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình (theo 

Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, công 

bố Danh mục 912 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định, tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn.)
11

; 

+ 09 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần (theo 

Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh, công 

bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần trên Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định, tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn.)
12

  

c) Về áp dụng ISO trong hoạt động của của cơ quan hành chính 

- Chi cục Kiểm lâm tiếp tục duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý 

chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Chi cục Kiểm lâm. 

- Hiện có 13 thủ tục hành chính được áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 tại cơ quan Chi cục Kiểm lâm. 

- Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Kế hoạch số 61/KH-CCKL ngày 

13/01/2022, duy trì, áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Xây dựng Mục tiêu chất lượng năm 2022 

và ban hành các quyết định liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, tại cơ quan Chi cục Kiểm lâm, gồm: kiện 

toàn Ban Chỉ đạo duy trì, áp dụng và cải tiến, thành lập Tổ xây dựng quy trình 

liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính, thành lập Tổ rà soát, sửa đổi, bổ sung 

các quy trình liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính; Kế hoạch số 1224/KH-

CCKL ngày 10/10/2022, về đánh giá nội bộ HTQLCL năm 2022; và tổ chức thực 

hiện đánh giá nội bộ theo Chương trình số 1225/CTr-CCKL ngày 10/10/2022, kết 

quả đánh giá chất lượng nội bộ đều đảm bảo thực hiện tốt các nội dung theo yêu 

cầu, đảm bảo sự phù hợp nên không có hành động khắc phục.  

d) Về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính công ích 

                                                 
11

 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (Mã số:1.007916); Phê duyệt, điều chỉnh, 

thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định 

đầu tư) (Mã số: 1.007918). 

12
 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác (Mã số: 

2.001241); Miễn, giảm tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (đối với bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong 

phạm vi địa giới hành chính của một tỉnh) (Mã số: 1.000058); Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí 

trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý (Mã số:1.002239); Phê duyệt Đề án du 

lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý (Mã số: 

1.000084); Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập (Mã số: 1.000071); 

Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức (Mã số: 1.000065); Phê duyệt phương án khai 

thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên (Mã số: 1.000055); Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật 

rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II, III 

CITES (Mã số: 1.005327); Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ (Mã số: 3.000160). 
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Năm 2022, không có hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích; có 

125 hồ sơ chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục Kiểm lâm triển khai đồng bộ các văn bản 

về công tác cải cách hành chính; kịp thời tuyên truyền đến toàn thể công chức, 

người lao động các văn bản về cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính; 

thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; giải quyết kịp thời các thủ tục 

hành chính cho tổ chức và cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động chuyên môn; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động Trang 

thông tin điện tử của Chi cục. 

2. Những tồn tại, hạn chế: Việc số hóa hồ sơ thủ tục hành chính chưa đảm 

bảo 100%, vì các nguyên nhân: 

- Đối với các thủ tục mà chủ thể là hộ gia đình: Không có chữ ký số để thực 

hiện ký số và máy Scan để thực hiện scan hồ sơ. Do đó, các hộ gia đình sử dụng 

file ảnh chụp của thành phần hồ sơ để nộp hồ sơ trực tuyến (Thủ tục “Công nhận, 

công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp” và “Đăng ký mã số cơ sở nuôi, 

trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động 

vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES”). 

- Đối với các thủ tục chủ thể là doanh nghiệp: Chỉ thực hiện số hóa hồ sơ 

bằng biện pháp là ký số hoặc Scan file Tờ trình/Đơn đề nghị của thủ tục; còn các 

thành phần khác của hồ sơ thì sử dụng các tài liệu được kế thừa từ thủ tục khác 

được đóng thành các tập dày (trung bình gần 100 trang) nên không thể tháo rời ra 

để thực hiện scan từng trang (thủ tục “Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 

dụng rừng sang mục đích khác”)... 

Trên đây là kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2022, Chi cục Kiểm 

lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, chỉ đạo./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;                                                    
- PCCT phụ trách và PCCT; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Lê Đức Sáu 
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